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- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: 越文企业名称： 
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- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: 外文企业名称： 
TTV FIRE RESISTANT MATERIAL JOINT STOCK COMPANY  

- Tên doanh nghiệp viết tắt/企业简称：: TTV MATERIAL  
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: mã số doanh nghiệp 3703102674; đăng ký lần 

đầu ngày 12/01/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp; đăng ký thay đổi 
lần thứ 5 ngày 25/11/2025 do Sở Tài chính thành phố Hải Phòng cấp.  
企业登记证书：企业代码 3703102674；首次登记日期为 2023年 01月 12日，由平
阳省计划与投资厅颁发；第 5次变更登记日期为 2025年 11月 25日，由海防市财
政厅颁发。 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 27 LK 3, khu đô thị Hoàng Huy, Phường An Hải, Thành phố 
Hải Phòng; Điện thoại: 0973525139  
总部地址：海防市安海坊黄辉都市区 LK3区 27号；电话：0973525139 

- Danh mục sản phẩm của doanh nghiệp khoa học và công nghệ:  
科学技术企业产品目录： 
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程序 

Tên kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển 
công nghệ và đổi mới sáng tạo 

科学研究、技术开发与创新成果名称： 

Tên sản phẩm khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo 
科学技术与创新产品名称： 

1 

Quy trình công nghệ sản xuất sơn MTV hệ dung 
môi gốc nhựa acrylic  

丙烯酸树脂基溶剂型单组分MTV涂料生产工
艺流程 

Sơn MTV hệ dung môi gốc nhựa 
acrylic đáp ứng khả năng chống cháy 
theo tiêu chuẩn BS EN 13381-8:2013 
cho các kết cấu thép dạng hở và dạng 
kín. 

丙烯酸树脂基溶剂型 MTV涂料，
符合BS EN 13381-8:2013标准中对 
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Bộ cơ sở dữ liệu chiều dày sơn MTV hệ dung 
môi gốc nhựa acrylic đáp ứng khả năng chống 
cháy theo tiêu chuẩn BS EN 13381-8:2013 cho 
các kết cấu thép dạng hở  



 

 Hải Phòng, ngày 15 tháng 4 năm 2026 

海防，2026年 04月 15日 
Giám đốc 

经理 

Nguyễn Cao Thắng 

阮高胜 

 
 

 

 

满足 BS EN 13381-8:2013标准中开放式钢结
构防火性能要求的丙烯酸树脂基溶剂型MTV
涂料厚度数据库 

 

 

开放式及封闭式钢结构防火性能

要求。 
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Bộ cơ sở dữ liệu chiều dày sơn MTV hệ dung 
môi gốc nhựa acrylic đáp ứng khả năng chống 
cháy theo tiêu chuẩn BS EN 13381-8:2013 cho 
các kết cấu thép dạng kín  

满足 BS EN 13381-8:2013标准中封闭式钢结
构防火性能要求的丙烯酸树脂基溶剂型MTV
涂料厚度数据库 

4 
Sơn MTV hệ dung môi gốc nhựa acrylic  

丙烯酸树脂基溶剂型MTV涂料 


